
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Vũ Anh 06/02/2007 038 01

2 Huỳnh Thị Minh Châu 22/09/2007 054 02

3 Phạm Văn Tuấn Đạt 08/10/2007 084 03

4 Trần Bảo Hà 07/11/2007 103 03

5 Hà Lê Ngọc Hân 22/05/2007 112 03

6 Phạm Tố Hoàng 22/09/2007 135 04

7 Lý Gia Hưng 16/04/2007 157 05

8 Nguyễn Đắc Mai Khanh 30/04/2007 175 05

9 Nguyễn Lê Phương Khanh 02/06/2007 176 05

10 Mai Đăng Khoa 03/09/2007 191 05

11 Nguyễn Đăng Khôi 01/08/2007 193 05

12 Trần Trung Kiên 21/12/2007 205 06

13 Nguyễn Văn Hoàng Linh 02/02/2007 228 06

14 Hà Xuân Nhật Minh 24/08/2007 246 07

15 Tất Cẩm My 12/05/2007 259 07

16 Nguyễn Hoàng Gia Nghi 27/05/2007 271 07

17 Nguyễn Hoàng Thái Nghiêm 01/02/2007 278 08

18 Lê Hoàng Minh Ngọc 15/12/2007 281 08

19 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc 01/02/2007 284 08

20 Nguyễn Hồng Ngọc 15/01/2007 285 08

21 Hoàng Gia Nguyên 27/11/2007 292 08

22 Đỗ Vũ Quỳnh Nhi 07/03/2007 307 08

23 Trần Nguyễn Uyên Nhi 31/12/2007 317 09

24 Cao Trần Khánh Như 16/01/2007 319 09

25 Đỗ Thị Quỳnh Như 17/09/2007 321 09

26 Phồng Nguyễn Quỳnh Như 31/01/2007 329 09

27 Đỗ Minh Quân 15/03/2007 366 10

28 Nguyễn Tiến Tài 19/01/2007 388 11

29 Võ Nguyễn Tấn Thành 04/08/2007 403 11

30 Đỗ Nguyễn Phú Thịnh 01/03/2007 420 11

31 Nguyễn Anh Thư 02/11/2007 433 12

32 Hồ Minh Thức 04/07/2007 440 12

33 Nguyễn Minh Tiến 26/12/2006 451 12

34 Dương Trọng Tín 07/06/2007 452 12

35 Đặng Minh Trí 08/01/2007 467 13

36 Đặng Ngọc Trinh 03/03/2007 475 13

37 Phạm Gia Vỹ 29/03/2007 533 14

38 Nguyễn Ngọc Như Ý 28/11/2007 534 14

Danh sách này có: 38 học sinh.
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